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ĐIỂM NỔI BẬT

DẦU THÔ BRENT

116.8
USD/thùng
Bình quân tháng 09/2026

ĐỒNG

14474
USD/tấn
Bình quân tháng 09/2026

CHỈ SỐ GIÁ NĂNG LƯỢNG

148.9
Chỉ số (2010=100)
Tháng 09/2026

DỮ LIỆU

Chỉ số giá năng lượng 148.9 Chỉ số 
(2010=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Quốc tế

Chỉ số giá kim loại và khoáng sản 147.5 Chỉ số 
(2010=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Quốc tế

Chỉ số giá kim loại cơ bản 166.2 Chỉ số 
(2010=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Quốc tế

Chỉ số giá kim loại quý 338.6 Chỉ số 
(2010=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Quốc tế

Than Australia 147.1 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Australia

Than Nam Phi 98.2 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Nam Phi

Dầu thô bình quân 102.3 USD/thùng
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Quốc tế

Dầu thô Brent 116.8 USD/thùng
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Biển Bắc

Dầu thô Dubai 93.3 USD/thùng
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Dubai
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Dầu thô WTI 96.9 USD/thùng
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Hoa Kỳ

Chỉ số giá khí tự nhiên 166.4 Chỉ số 
(2010=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản

Khí tự nhiên châu Âu 25.42 USD/MMBtu
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Châu Âu

Khí tự nhiên Hoa Kỳ 2.95 USD/MMBtu
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Hoa Kỳ

LNG nhập khẩu Nhật Bản 14.25 USD/MMBtu
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Nhật Bản

Nhôm 3283 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Đồng 14474 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Quặng sắt 97.7 USD/tấn khô
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Nhập khẩu Trung Quốc

Chì 1873 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Niken 16324 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Thiếc 53712 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Kẽm 4021 USD/tấn
Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Vàng 4319 USD/ounce 
troyKỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Bạch kim 1784 USD/ounce 
troyKỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế

Bạc 64.6 USD/ounce 
troyKỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: Thị trường quốc tế
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.02
Cập nhật: 2026-11-01
Giấy phép: Sở Giao dịch Hàng hóa Quốc tế (ICE, LME, CME Group)
London Metal Exchange (LME) & ICE / CME Group — Thống kê chỉ số giá thị trường năng lượng và kim loại quốc tế
https://www.lme.com/en/market-data/reports-and-data
Daily Metal Price — Selected Spot Metal Prices in USD for Sep 25, 2026
https://www.dailymetalprice.com/metaltables.php?d=2026-09-25
Morgan Downey's Commodity News — Friday, September 25, 2026
https://commoditynews.morgandowney.com/news/2026-09-25
London Metal Exchange — LME Official Prices
https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices
World Bank Group — World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), September 2026
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-September-2026.pdf
Emirates News Agency (WAM) — Oil falls 2%, Brent settles at $104.32 per barrel
https://www.wam.ae/en/article/17fzmkz-oil-falls-2-brent-settles-10432-per-barrel
London South East — Commodities - Commodity Spot Prices
https://www.lse.co.uk/commodities/
Westmetall — Market data: LME prices
https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=table
Westmetall — Gold London Fixing
https://www.westmetall.com/en/markdaten.php/kontakt.php?action=table&field=USD_ozt_London
Investing.com — Brent Oil Futures Historical Data
https://ca.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data?cid=1240095
PFL Petroleum — Petroleum Daily Report 9-25-2026
https://pflpetroleum.com/reports/petroleum-daily-report-9-25-2026/
Investing.com — Crude Oil WTI Futures Historical Data
https://www.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data?hl=en-US
Yahoo Finance — Gold Dec 26 Historical Prices
https://finance.yahoo.com/quote/GC%3DF/history/?frequency=1d
London Metal Exchange — LME Official Prices
https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices
U.S. Energy Information Administration — Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products
https://www.eia.gov/dnav/pet/PET_PRI_SPT_S1_D.htm
Daily Metal Price — Selected Spot Metal Prices in USD for Oct 6, 2026
https://www.dailymetalprice.com/prices.php?d=2026-10-06&x=USD
World Bank — Commodity Markets — Latest Commodity Prices Published
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
World Bank — Commodity Markets: Latest Commodity Prices Published
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
International Monetary Fund — IMF Primary Commodity Prices
https://www.imf.org/en/research/commodity-prices
World Price Index — Commodity prices
https://worldpriceindex.org/data/commodities
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